
A. ỦNG HỘ TIỀN MẶT

ĐVT: đồng

Ngày tháng CMTX CMKTX

01/01/2016 Chị Lê Thị Xuân Phương : 100USD 2,240,000

02/01/2016 Chị Dương Nguyễn - Buôn Mê Thuột 150,000

Chị Thuận - Buôn Mê Thuột 150,000

07/01/2016 Thực khách 50,000

12/01/2016 Chị Phan Thị Huệ 100,000

Trần Phan Ngọc Tú 100,000

19/01/2016 Chị Đỗ Thị Vinh - Bình Thuận 100,000

Lưu Hạ - Sài Gòn 500,000

Ông Hồ Thế Diệu - 54 Nguyễn Văn Trỗi 1,000,000

21/01/2016 Thầy cô Tạ Tất Thắng cùng gia đình - Đinh Tiên Hoàng 1,000,000

Nhóm Cô Lộc 200,000

0 5,590,000

B. ỦNG HỘ HIỆN VẬT

Ngày tháng Người ủng hộ Chi tiết hiện vật ĐVT Số lượng

02/01/2016 Cô Thoại Anh - USA đậu hạt kg 3

05/01/2016 Cô Thoại Anh - USA trứng gà kg 10

07/01/2016 Cô Thoại Anh - USA đậu khuôn miếng 150

Cô Chiến khoai tây kg 14

Bà Hoa sú + cải thảo kg 20

MTQ ẩn danh rau dền kg 30

09/01/2016 Cô Thoại Anh - USA đậu hạt kg 3

12/01/2016 Chị Nguyễn Thị Hiền - Hà Huy Tập gạo kg 100

Cô Chiến khoai tây kg 7

Cô Thoại Anh - USA thịt gà kg 8

Bà Tư - Phước Thành gạo kg 25

MTQ ẩn danh rau dền kg 5

14/01/2016 Ks Thanh Hoài - Phan Bội Châu gạo kg 100

15/01/2016 Cô Thoại Anh - USA đậu khuôn miếng 100

17/01/2016 Cô Thoại Anh - USA đậu hạt kg 3

19/01/2016 Cô Thoại Anh - USA tôm tươi kg 3

21/01/2016 Cô Lê Thị Hà dưa món lọ 14

Cô Thoại Anh - USA đậu khuôn miếng 150
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23/01/2016 Cô Thoại Anh - USA đậu hạt kg 3

MTQ ẩn danh rau dền kg 14

Chị Chiến khoai tây kg 5

25/01/2016 Chị Đông Thị Hoài An - TPHCM gạo kg 70

26/01/2016 Anh Xuân - Trần Phú gạo kg 60

Cô Thoại Anh - USA thịt gà kg 7

28/01/2016 Cô Thoại Anh - USA trứng gà kg 5

Chi tiết ĐVT Số lượng

Gạo kg 355

* Thực phẩm các loại

Rau củ kg 121

Trứng gà kg 15

Tôm tươi 3

Thịt gà kg 15

Đậu khuôn chiên miếng 400


